
A

STT Đạt giải
 Tiền thưởng 

(đ) 

1 Giải Nhất           1,000,000 

2 Giải Nhì              700,000 

3 Giải Ba              500,000 

          2,200,000 

B

STT
Các cá nhân được 

khen thưởng
Lớp - Trường Mô hình/Sản phẩm Đạt giải

 Tiền thưởng 

(đ) 

1 Bùi Hữu Phúc 8A - THCS Lai Thành

2 Vũ Hải Hoàng 8A - THCS Lai Thành

3 Đỗ Ngọc Đăng 12A - THPT Bình Minh

4 Nguyễn Thái Học 12A - THPT Bình Minh

5 Nguyễn Quỳnh Trang 4C - TH thị trấn Bình Minh

6 Phạm Minh Đạt 4C - TH thị trấn Bình Minh

7 Đỗ Thiên Hương 5C - TH thị trấn Bình Minh

8 Nguyễn Thị Diệu Trinh 5B - TH thị trấn Bình Minh

9 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 5A - TH thị trấn Bình Minh

CÁ NHÂN: 79

Máy thu hoạch cau Giải Nhất

Máy ATM Sách Giải Nhất

Bản đồ Việt Nam 

DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong

Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng huyện Kim Sơn lần thứ XII (2021 - 2022)

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /10/2022 của Chủ tịch UBND huyện)

Trường Tiểu học thị trấn Bình Minh

Tổng tiền thưởng: 

Giải Nhì

          1,000,000 

          1,000,000 

TẬP THỂ: 03

             700,000 

Các tập thể được khen thưởng

Trường THCS Lai Thành

Trường THPT Bình Minh
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10 Đoàn Việt Hưng 11B - THPT Kim Sơn C

11 Vũ Văn Nam 11B - THPT Kim Sơn C

12 Trần Quang An 12C - THPT Kim Sơn C

13 Trần Tuấn Vũ 12C - THPT Kim Sơn C

14 Đặng Thanh Mai 4B - TH Hồi Ninh

15 Đinh Hoàng Dương 4A - TH Hồi Ninh

16 Tô Thanh Xuân 4A - TH Hồi Ninh

17 Đỗ Thị Thanh Thúy 4C - TH Hồi Ninh

18 Phạm Thị Thanh Mai 4C - TH Hồi Ninh

19 Phạm Thu Huyền 8C- THCS Phát Diệm Bếp năng lượng mặt trời Giải Nhì              700,000 

20 Nguyễn Hương Giang 4C - TH thị trấn Bình Minh

21 Đinh Minh Khuyên 4C - TH thị trấn Bình Minh

22 Nguyễn Minh Quân 4A - TH thị trấn Bình Minh

23 Phan Khánh Quỳnh 8B - THCS Văn Hải 

24 Mai Phương Diệu 8B - THCS Văn Hải 

25 Nguyễn Thi Kim Ngân 10A6 - THPT Kim Sơn B 

26 Lưu Kim Ngân 10A6 - THPT Kim Sơn B 

27 Nguyễn Bảo Quốc 9A- THCS Hùng Tiến

28 Vũ Quý Trọng 9A- THCS Hùng Tiến

Giải Nhì

Giải Ba

Tài liệu điện tử giáo dục địa phương

tỉnh Ninh Bình 

Mô hình ruộng bậc thang

Giải Nhì              700,000 

Phần mềm quản lý trẻ em sử dụng

mạng internet 
Giải Nhì

             500,000 

             700,000 

             700,000 

             500,000 

Giải BaMáy dọn rác nổi trên sông, hồ, ao, ngòi 500,000             

Giải Ba

Thiết bị khử khuẩn và hút ẩm đồ dùng

sinh hoạt trong gia đình bằng tia cực

tím UVC

Hệ thống phun thuốc trừ sâu kết hợp

với tưới nước tự động 
500,000             Giải Ba

Máy tạo Oxi đơn giản cấp cứu bệnh

nhân Covid 19 hoặc cho bệnh nhân

mắc các bệnh mãn tính về hô hấp 
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29 Trần Quang Vinh 9A - Trường THCS Như Hòa

30 Lê Hồng Phong 9A - Trường THCS Như Hòa

31 Lê Nguyễn Trường Giang 8A - THCS Ân Hoà

32 Nguyễn Kim Chi 8B - THCS Ân Hoà

33 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 9 - TH & THCS Chính Tâm

34 Phạm Duy Hưng 9 - TH & THCS Chính Tâm

35 Vũ Trung Nguyên 8A - THCS Kim Định 

36 Đặng Uyển Nhi 8A - THCS Kim Định 

37 Đinh Thị Mai Nhi 8A - THCS Thượng Kiệm 

38 Trần Ích Tấn Sang 8A - THCS Thượng Kiệm 

39 Trịnh Kim Khánh 9 - TH & THCS Xuân Thiện

40 Phạm Ngọc Đức Duy 8 - TH & THCS Xuân Thiện

41 Trương Thị Anh Thư 8A - THCS Chất Bình

Trang học tập 4.0 Tạm dừng đến

trường không dừng việc học, đồng

hành cùng mùa dịch 

Giải KK 200,000             

42 Nguyễn Thị Hương Xuân 5B - TH Hùng Tiến

43 Trần Nhật Khánh 5B - TH Hùng Tiến

500,000             

Hệ thống tự động đóng ngắt điện trong

phòng học 
Giải Ba 500,000             

Giải BaMáy nông nghiệp đa năng

Giải Ba 500,000             

Thiết kế chế tạo cổng tự động tưới

tiêu, ngăn mặn nước nông nghiệp điều

khiển từ xa 

Giải KK 200,000             

Bếp tận dụng nguồn nhiệt lượng Giải Ba

Máy rang sấy năng lượng sạch Giải Ba 500,000             

Giải KKBình nước cảm ứng hồng ngoại 200,000             

Máy phát điện xoay chiều một pha 

500,000             
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44  Phạm Thị Như Hảo 8A - THCS Kim Chính

45 Trần Minh Hoàng 8A - THCS Kim Chính

46 Trần Hà Chi 7A - THCS Kim Chính 

47 Trần Khánh Vy 6A - THCS Kim Chính

48 Đỗ Hoàng Long 4A - TH Lai Thành A Máy hút bụi mini Giải KK 200,000             

49 Bùi Minh Đức 9A -THCS Lai Thành 

50 Bùi Thanh Phúc 9A -THCS Lai Thành 

51 Bùi Chí Tường 5A - TH Kim Mỹ A

52 Hoàng Thành Tuấn 5A - TH Kim Mỹ A

53 Nguyễn Phạm Thái Anh 5A - TH Kim Mỹ A

54 Đinh Văn Dũng  5A - TH Cồn Thoi 

55 Trần Gia Bảo  5A - TH Cồn Thoi 

56 Lê Bảo Trang 3C - TH thị trấn Bình Minh

57 Vũ Anh Thư 3C - TH thị trấn Bình Minh

58 Phạm Quỳnh Trang 3C - TH thị trấn Bình Minh

59 Nguyễn Thái Bình 3C - TH thị trấn Bình Minh

60 Bùi Khánh Tùng 3C - TH thị trấn Bình Minh

61 Lê Hoàng Phương Trang 2C - TH thị trấn Bình Minh Máy hút bụi tên lửa Giải KK 200,000             

Giàn trồng rau thủy canh Giải KK 200,000             

Máy hút bụi, thổi khí, bơm xe đa năng Giải KK

Tua-bin điện gió Giải KK 200,000             

200,000             

Mô hình rô bốt thông minh khử khuẩn,

khẩu trang an toàn 
Giải KK

Khu phố sinh thái xanh, tuần hoàn,

thông minh 
Giải KK 200,000             

200,000             
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62 Phùng Quốc Bảo 10B6 - THPT Kim Sơn A

63 Trần Minh Trang 12B7 - THPT Kim Sơn A

64 Phạm Quốc Cường 11A3 - THPT Kim Sơn B 

65 Vũ Văn Minh 11A3 - THPT Kim Sơn B 

66 Phạm Huy Hiệu 11A3 - THPT Kim Sơn B 

67 Lại Trần Quang Anh 10A1 - THPT Kim Sơn B 

68 Vũ Hoài Nam 10A7 - THPT Kim Sơn B 

69 Phùng Văn Tuấn 10A7 - THPT Kim Sơn B 
Thiết bị thông minh đa năng hỗ trợ

người khiếm thị 
Giải KK 200,000             

70 Vũ Quang Huy
11G - Trung tâm GDNN- GDTX 

huyện
Trạm sạc năng lượng xanh di động Giải KK 200,000             

71 Vũ Minh Quang 5B - TH Phát Diệm

72 Nguyễn Trung Dũng 5B - TH Phát Diệm

73 Vũ Quỳnh Anh 5B - TH Phát Diệm

74 Phạm Gia Bảo 5B - TH Phát Diệm

75 Bùi Duy Khánh 4A - TH Phát Diệm

76 Nguyễn Duy Thông 1A - TH Lưu Phương

77 Bùi Thị Thanh Huyền 1B - TH Lưu Phương

78 Hoàng Minh Đức 1C - TH Lưu Phương

79 Phạm Duy Quang 1D - TH Lưu Phương

13,400,000        

15,600,000        Tổng cộng số tiền thưởng mục A + B

Tổng tiền thưởng: 

Giải KK 200,000             Cây nhân tạo thông minh

200,000             

Giàn phơi quần áo thông minh Giải KK

Thiết bị ấp nở gia cầm Giải KK 200,000             

200,000             

Bằng chữ: Mười lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng.

Máy nhắc nhở và sát khuẩn tay tự động Giải KK 200,000             

Máy quét rác Giải KK


		2022-10-24T11:04:54+0700


		2022-10-24T11:04:54+0700


		2022-10-24T11:04:54+0700


		2022-10-24T11:04:54+0700


		2022-10-24T11:04:54+0700


		2022-10-24T17:13:00+0700




